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Tên thuốc:

Hàm lượng:

Dạng bào chế:

Lọai thuốc đăng ký

Lọai hình đăng ký:  
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2. Nhãn hộp 3 vỉ x 15 viên nén dài bao phim
- Nội dung & màu sắc: Như mẫu
 j
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1. Nhan vi 15 vién nén dai baophim
- Néi dung & mau sac : Nhu mau
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Composition:
Piracet Read package insert

..4 long film-coated tablet carefully before use

Indications- Cantraindications - Dosage
and Admilstrafon Read the leaflet insert

Storage: Store in a dry place, below 30°C
away from direct sunlight.

 Keep out reach of children

Standard : Local standard
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} Hộp 3 vỉ x 15 viên nén dài bao phim

Piracetam 800 mg

 

CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC ĐÔNG NAI
2218 Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiên - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam,
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Toptropin 800 mg
Thanh phan:
-Piracetam ........... 800 mg
- Tá dược v.đ....1 viên nén dai bao
phim

Chỉ định-Chống chỉ định- Liều
dùng và cách dùng: Xem tờ hướng
dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

trước khi dùng

Tiêu chuẩn : TCCS

SOK — (Reg. No) :
Số lò SX(Lot. No)

Bao quan: Dé noi khé rao, tranh anh —_ Ngay Sx (Mig. Date)
sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C HD (Exp.Date}

Toptropin 800 mg
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/ Box of 3 blisters x 15 long film-coated tablets

Piracetam 800 mg

 

DONG NAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY.
2218PhamVanThuan Street - Tan TienWard - BienHoa City - DangNaiProvince - VN Toptropin 800 mg
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3. Mẫu nhãn hộp 5Š vỉ x 15 viên nén dài bao phim
- Nội dung & màu sắc : Như mẫu.

 

 

Toptropin 800 mg
Composition: Keep out reach of children

5Piracetam peel lenieier oo 800 mg Read package insert
~ Excipients q.s.p..a long film-coated tablet carefully before use

Indications - Contraindications - Dosage

and Administration: Read the leaflet insert standard : Local standard
inside

Storage: Store in a dry place, below 30°C
away from direct sunlight.

  

Hộp 5 vix 15 viên nén dai bao phim

Toptropin 800 mg
Piracetam 800 mg
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       CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC DÔNG NAI
2218 Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiên - TP. Biển Hòa - Tỉnh Đông Nai -Việt Nam
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Toptropin 8OO mg

 

        

 

  
  

  

 

  

Thành phần: Để xa tầm tay trẻem
-Piracetam ........... 800 mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
~ Tá dược v.đ....1 viên nén dài bao trước khi dùng
phim E

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều Tiêu chuẩn : TCCS y
dùng và cách dùng: Xem tờ hƯỚớng sek (Reg. No)
dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc Số lô SX(Lot No): Ỷ
Bảo quản: Đề nơi khô ráo, tránh ánh_ Ngày Sx (4g 0atøJ t
sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C HO (Exp.Date)

25Box of 5 blisters x 15 long film-coated tablets 8 ö
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4. Mẫu nhãn hộp 10 vi x 15 viên nén dài bao phim
- Nội dung & màu sắc : Như mẫu.

 

 

Toptropin 800 mg
Composition: Keep out reach of children
-Piracetam .. thsa 800mg Read package Insert
- Excipients q.s.p..a long film-coated tablet carefully before use

Indications - Contraindications - Dosage
and Administration: Read the leaflet insert standard : Local standard
inside

Storage: Store in a dry place, below 30°C
away from direct sunlight.

 

 

Hộp 10 vỉ x 15 viên nén dài bao phim

Toptropin 800 mg
Piracetam 800 mg
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  CONG TY CO PHAN DUG DONG NAI
2218 Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiền - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam.W
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Toptropin 800 mg
Thanh phan: Để xa tẩm tay trẻ em
-Piracetam .. 800 mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

viên nén dài bao trước khi dùng  
Chỉ định - Chống chỉ định- Liều Tiêu chuẩn : TCCS
dùng và cách dùng: Xem tờ hướng spk (Reg. No) :
dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc Sốlô SX(Lot. No)_ :
Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh_ ngay Sx (wợ. Dato)
sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C HD (Exp. Date}

 

Box of 10 blisters x 15 long film-coated tablets

Toptropin 800 mg
Piracetam 800 mg
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

TOPTROPIN 800 mg

CÔNG THỨC:
Piracetam

Ta duge: Lactose, tinh bét ngé6, DST, talc, magnesi stearat, aerosil, HPMC, PEG 6000,
†ilan dioxyd, povidon vừa đủ 1 viên nén dòi bao phim.
DANG BAO CHE: Vién nén dai bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 15 viên. Hộp 5 vỉ x 15 viên. Hộp 10 vix%5 vien
DƯỢC LỰC HỌC:

Pirace†tam (dỗn xuếốt vong cua acid gamma amino butyric, GABA) được coi là một
chốt có tác dụng hưng trí (cỏi thiện chuyển hóa củo tế bèo thổn kinh).
Pirace†tam tác động lên một số dỗn t†ruyên thôn kinh như acetylcholin, noradrenalin,
dopamin....Diéu này có thể giỏi thích tác dụng tích cực của thuốc lên sự học tập
va edi thiện khổ năng thực hiện các †est về trí nhớ. Thuốc có thể làm †hoy đổi Sự
dỗn truyền thổn kinh và góp phan cdi thiện môi trường chuyền hoó để các tế bèo
thôn kinh hoạt động tốt. Trên thực nghiệm, plrace†am có tóc dung bdo vé c
lại những rối loạn chuyển hod do thiếu múu cục bộ nhờ làm tang dé khan
nao déi vdi tinh trang thiéu oxy. Piracetam lam †ðng sự huy dé6ng va su/x
glucose mò không lệ thuộc vòo sự cung cốp oxy, tao thuận lợi cho con
pen†ose vò duy trì tổng hợp năng lượng 6 nao. Piracetam tăng cường tỷ lệ Yom
hồi sau tổn thương do thiếu oxy bằng cách tðng sự quay vòng của cde photp
VÔ cơ vò giổm tích †ụ glucose vò ocld Ioctic. Trong điều kiện bình thường cũng như
khi thiếu oxy, người †qa thốy piracetam làm tang lu¢gng ATP trong ndo do tdng
chuyển ADP thònh ATP; điều này có thể lò một cơ chế để giỏi thích một số tác
dụng có ích củo thuốc. Tác động lên sự dỗn truyền tiết qcetylcholin (òm tang gidi
phóng qcetylcholin) cũng có thể góp phản vòo cơ chế †óc dụng của thuốc. Thuốc|
còn có tác dụng làm †ðng giỏi phóng dopomin vò điều này có thể có tác dụng tốt
lên sự hình thònh trí nhớ. Thuốc không có tác dụng gôy ngủ, œn thồn, hỏi sức, giảm
dau, an thdén kinh hoặc bình thổn kinh Cũng như không có tác dụng của GABA.
Piracetam làm giỏm khỏ năng kết †ụ tiểu cổu vò trong trường hợp hồng cảu bị| ~
cứng bốt thường thì thuốc có thể làm cho hồng câu phục hồi khổ nờng biến dạng
vò khổ năng đi qua các mơo mạch. Thuốc có tức dụng chống giột rung cơ.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Piracetam dùng theo đường uống được hốp thu nhanh chóng vò hồu như hoàn
toàn ở ống tiêu hoó. Kha dung sinh hoc gồn 100%. Nồng độ đỉnh trong huyết tuong
(40-60 microgram/ml) xuốt hiện 30 phút squ khi uống một liéu 2 g. Néng dé dinh
trong dịch nõo tuỷ đạt được squ khi uống thuốc 2-8 giờ. Hếp †hu thuốc không thay
đổi khi điều trị dòi ngày. Thể †ích phôn bố khoảng 0,6 líf/kg. PIracetam ngốm vòo tết
cổ các mô vò có thể qua hòng ròo máu - nõo, nhqu thơl và cả các mòng dùng
trong thổm tích thận. Thuốc cé néng dé cao 6 vé nao, thuy tran, thuy đỉnh vò thuỳ
Chổm, tiểu no vò các nhôn vùng đóy. Nửa đời †rong huyết tương lò 4-5 giờ; nửa
đời trong dịch não †uỷ khoảng ó-8 giờ. PIracetam không gắn vào các proteln huyết
lương vờ được đèo thỏi qua thận dưới dạng nguyên vẹn. Hệ số thơnh thỏiL—T—
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plrace†am của thôn ở người bình thường là 8ó ml/phút. 30 giờ squ khi uống, hơn 95%
thuốc được thỏi theo nước tiểu. Nếu bị suy thôn thì nửa đời thỏi trừ tăng lên: 6
người bệnh bị suy than hoan toan va không hồi phục thì thời gian này là 48-50 giờ.
CHỈ ĐỊNH:
Điêu trị triệu chứng chóng mặt.
Ở người coo tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc thiếu tỉnh to,
thay đổi khí sốc, rối loạn hònh vi, kém chú ý đến bản thôn, so sút trí tuệ do nhồi
móu nöo nhiều ổ.
Đột quy thiếu máu cục bộ cốp. Cỏn chú ý tuổi tác và mức độ nặng nhẹ lúc đầu
cua tai biến là các yếu †ố quơn trọng nhốt để tiên lượng khổ nỡng sống sót su tal
biến đột quy thiếu móu cục bộ cốp.
Điều trị nghiện rượu. :
Điều trị bệnh thiếu máu hồng cu liểm. Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.
Dùng bổ trợ trong điều trị giệt† rung cơ có nguồn gốc vỏ nõo.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người bệnh suy thận nặng (hệ số thơnh thỏi creotinin dưới 20 ml/phút).
Người mốc bệnh Huntigton.

- Người bệnh suy gen.

THẬN TRỌNG:
Mì.piracetam được thỏi qua thôn, nên nửa đời của thuốc †ðng lên lién quan trực
tiếp với mức độ suy thận vò độ thanh thỏi creotinin. Côn rốt thận trọng khi dùng
thuốc cho người bệnh bị suy thôn. Côn theo dõi chức năng thôn ở những người
bệnh này vờ người bệnh coo tuổi.
Khi hệ số thanh thỏi của creotinin dưới ó0ml/phút hay khi creofinin huyết thanh †rên
1/25mg/100 ml thì cẳn phi điều chỉnh liều:
Hệ số thơnh thỏi là ó0 - 40 ml/ phút, creofinin huyết thơnh lò 1/25 - 1,7 mg/ 100ml
(nửa đời của piracetam dời hơn gốp đôi): Chỉ nên dùng 1 liều bình thường.
Hệ số thơnh thởi là 40 - 20 ml/ phút, creotinin huyết thanh lò 1,7 - 3,0 mg/ 100m! (nửa
ddi cua piracetam Ia 25 - 42 gid): Dung 1⁄4 liều bình †hường.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Vỗn có thể tiếp tục phương phdp điều trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin vờ
thuốc œn thổn) trong trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động mqnh. -
Đỗ có một trường hợp có tương téc giữa plracetam vò tinh chốt tuyến gióp khi
dùng đồng thời: Lú lỗn, bị kích thích vò rối loạn giốc ngủ.

Ở một người bệnh thời gian prothrombin da được ổn định bằng wœrfcrin lợi tang lên
khi dung piracetam.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp: ADR > 1/100
Toàn thôn: Mệt mỏi.
Tiêu hoó: Buồn nôn, nôn, Ïa chảy, dau bụng, trướng bụng.

--=.. Thổn kinh: Bồn chồn, dễ bị kích động, nhức đảu, mốt ngủ, ngủ gò.
... „„Í† gặp: 1/1000<ADR<1/100.

__ Toèn thân: Chóng mặt.
Thồn kinh: Run, kích thích tình dục.   
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PHY NU CO THAI VA CHO CON BÚ:
Piracetam cé thé qua nhau thai. Không nên dùng thuốc này cho người mang thal.
Không nên dùng pirace†tam cho người cho con bú.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Liều thường dùng lò 30 - 160 mg/kg/ ngòy chia đều làm 2 lồn hoặc 3-4 lẳn, tuy theo
chỉ định.

Trường hợp nặng có thé tang liều lên tới 12 g/ngòy.
Điều trị dài ngày cóc hội chứng tâm thổn thực thể ở người cdo tuổi: 1,2 - 2,4
g/ngay trong những tuôn đổu.
Điều trị nghiện rượu: 12 g một ngòy trong thời gian cơi rượu đồu tiên. Điều trị duy trì
Uống 2,4 g/ngay.
Suy giảm nhộn thức sau chốn thương nõo (có kèm theo chóng mặt hoặc không):
Liều ben đôu lờ 9 - 12g/ ngày; liêu duy trì là 24 g thuốc, uống ft nhết †rong ba tuổn.
Thiếu máu hồng cdu liém: 160 mg/kg/ngay, chia déu lam 4 lồn.
Điều tr| glat rung ca, piracetam được dùng với liều 7,2g/ngay, chia lam 2 -3 Ian. Tuy
theo đóp ứng, cứ 3-4 ngòy một lẳn, tăng thêm 4,8 g mỗi ngòy cho tới liều tél da la
20 g/ngòy. Squ khi đö đạt liêu tối ưu của piracetam, nên †ìm cách giảm liều của
cóc thuốc dùng kèm. ‘
QUA LIEU VA XU TRI: A
Piracetam khéng déc ngay cd khi dùng liều rốt cao. Không cồn thiết phởi c
biện phóp đặc biệt khi nhở dùng quó liễu.
Đọc kỹ hưởng dân sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Hạn dùng: 3ó thóng kể từ ngày sỏn xuốt.
Điều kiện bảo quản: để nơi khô mót, tránh ónh sớng, ở nhiệt độ < 30°C.
Tiêu chuGn: TCCS.
Sdn xuốt tại:
CÔNG TY CỔ PHẲN DƯỢC ĐỒNG NẠI
221B - Phạm Văn Thuôn - P. Tôn Tiến - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Núi - Việt Nam
ĐI: 061.3822592 Fax: 061. 3821608

E-mail: donal_pharm@yahoo.com
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